	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014 - 2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:      Lịch sử 10
	Thời gian: 60 phút.

	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề: 01. 




Câu 1/ Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết: dưới thời nào chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh đạt nhất? Biểu hiện của sự phát triển? ( 3đ )

Câu 2/ Lãnh địa phong kiến là gì? Đặc điểm kinh tế nổi bậc trong Lãnh địa là gì? Đời sống của các giai cấp trong lãnh địa như thế nào? ( 3đ )
Câu 3/ Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê? ( 2đ )

Câu 4/ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý-Trần-Hồ? Nhận xét? ( 2đ )

………………………. Hết ……………………………

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014 - 2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:      Lịch sử 10
	Thời gian: 60 phút.

	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề: 02. 




Câu 1/ Trình bày nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? ( 3đ )

Câu 2/ Trình bày chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta ( TK I - X )? Mục đích của chính sách văn hóa là gì? ( 3đ )

Câu 3/Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên thời Trần? ( 2đ )

Câu 4/ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông? Nhận xét? ( 2đ )

………………………… Hết ……………………….
ĐÁP ÁN ĐỀ 1:

Câu 1/ ( 3đ ) Dưới thời nào chế độ phong Kiến Trung Quốc phát triển thịnh đạt nhất:

-Thời Đường.( 0.5đ )
*Biểu hiện:

-Kinh tế: + Nông nghiệp: giảm tô thuế, thực hiện chính sách “ quân điền”, áp dụng kĩ thuật canh tác mới, chọn giống…dẫn tới năng xuất tăng.( 0.5đ )

               + Thủ công nghiệp và thương nghiệp: phát triển thịnh đạt, có các xưởng thủ công ( luyện sắt ,đóng thuyền ). ( 0.5đ )

              ->Kinh tế thời Đường phát triển cao hơn so với các triều đại trước. ( 0.5đ )

-Chính trị: + Từng bước hoàn thiện chính quyền từ trung ương xuống địa phương, có chức Tiết độ sứ trấn ải biên cương. ( 0.5đ )

                  + Tuyển dụng quan lại bằng hình thức thi cử, tiếp tục chính sách xâm lược và mở rộng lãnh thổ. ( 0.5đ )

Câu 2/ ( 3đ ) 

-Lãnh địa phong kiến: là một đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, chế độ thuế khóa riêng, tiền tệ riêng…. ( 1.0đ )

-Đặc điểm kinh tế nổi bật: kinh tế Lãnh địa đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự cấp, tự túc. ( 1.0đ )

-Đời sống của các giai cấp trong Lãnh địa: 

+ Lãnh chúa: có cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng bằng việc bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô. ( 0.5đ )

+ Nông nô: là người sản xuất chính trong các Lãnh địa. Họ bị lệ thuộc vào Lãnh chúa.   (0.5đ )

Câu 3/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê: ( 2đ )

-Tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết…( 0.5đ )

- Ý chí quyết chiến bảo vệ độc lập của nhân dân ta. ( 0.5đ )

-Do sự chỉ huy mưu lược của Lê Hoàn. (0.5đ )

-Triều đình nhà Đinh và thái hậu họ Dương sẵn sàng vì lợi ích dân tộc mà hy sinh lợi ích dòng họ để tạo thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Tống. (0.5đ )

Câu 4/ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Lý -Trần- Hồ: ( 1.5đ )

                                      Vua

                        Tể tướng      Đại thần

                        Sảnh      Viện      Đài

                                   Lộ   Trấn

                         Phủ    Huyện    Châu

                                      Xã

*Nhận xét: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng hoàn chỉnh hơn trước. (0.5đ )

                  ………………………Hết…………………………

                                                ĐÁP ÁN ĐỀ 2:
Câu 1/ Nguyên nhân, hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý: ( 3.0đ )

*Nguyên nhân:

-Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường cao.(0.5đ)

-Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.(0.5đ)

-Khoa học kĩ thuật có những bước tiến quan trọng……(0.5đ)

*Hệ quả:

-Đem lại hiểu biết mới về trái đất, con đường mới, dân tộc mới, thị trường thế giới được mở rộng.(0.5đ)

-Thúc đẩy nhanh sự tan rã của…… (0.5đ)

-Nẩy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ. (0.5đ)

Câu 2/ Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: ( 3.0đ )

*Tổ chức bộ máy cai trị: ( 1.0đ )

-Các triều đại phong kiến phương Bắc đều chia nước ta thành các quận, huyện, đặt quan cai trị….biến nước ta thành bộ phận đất đai của Trung Quốc. ( 0.5đ )

-Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân ta. ( 0.5đ )

*Chính sách về kinh tế và văn hóa: ( 2.0đ )

-Kinh tế: 

+Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề, nắm độc quyền muối và sắt.

+Quan lại đô hộ bạo ngược ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.

-Văn hóa:

+Truyền bá nho giáo mở lớp dạy chữ nho.

+Bắt nhân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo người Hán.

+Đưa người Hán vào sinh sống cùng với người Việt.

->Mục đích: Âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

Câu 3/ Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mông - Nguyên: ( 2.0đ )

-Truyền thống yêu nước của nhân dân ta, đoàn kết…

-Sự lãnh đạo tài tình của….

-Nhà Trần vốn được lòng dân…..

Câu 4/ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông: ( 2.0đ )

                                                 Vua

                                                                          Lại

                                                                          Lễ

                                               Lục bộ:               Công

                                                                          Hình

                                                                          Binh

                                                                          Hộ

                                               13 đạo

                                 Phủ    Huyện    Châu    Xã

*Nhận xét: Thời Lê bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn thời Lý - Trần. ( 0.5đ )

                         ……………………..Hết………………………
